
 

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: B4/112/5 Ấp 4, Đa Phước, Bình Chánh, HCM.
- Showroom: 233 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, HCM.
- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 19 tháng 05 năm 2024.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm 10%VAT)

Bộ dụng cụ KTC
SK8600A

Model: SK8600A

Tồn kho: 79

- Bộ đầu khẩu 1/4" : TB2X20B
- Đầu khẩu 1/4" dài (hệ mét) : B2L-06, 07,
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
- Đầu khẩu hoa thị 1/4" : BT2-T10, T15, T20,
T25, T27
- Thanh nối dài 1/4" : BE2-050JW, 075JW
- Đầu lắc léo 1/4" : BJ2
- Đầu khẩu 3/8" (hệ mét) : B3-055, 06, 07,
08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24
- Đầu khẩu 3/8" (hệ inch) : B3-1/4, 9/32,
5/16, 3/8, 7/16
- Đầu khẩu 3/8" (hệ inch) : B3-1/2W,
17/32W, 19/32W, 5/8W, 21/32W, 3/4W,
13/16W, 7/8W
- Đầu khẩu dài 3/8" (hệ mét) : B3L-08, 10,
12, 13, 14, 17, 19
- Khẩu mở bugi 3/8" : B3A-13P, 16P, 18P,
20.8P
- Đầu lục giác chìm 3/8" : BT3-05, 06, 08,
10
- Đầu khẩu hoa thị 3/8" : B3-E10, E12
- Đầu hoa thị dạng khẩu 3/8" : BT3-T30S,
T40S, T45S, T50S
- Thanh giữ đầu khẩu 3/8" : EHB305 x 1,
EHB310 x 5
- Tay vặn, lắc vặn 3/8" : BR3E, BS3E, BR3F
- Thanh nối dài 3/8" : BE3-050, 075, 150,
270, 075JW, 150JW
- Đầu lắc léo 3/8" : BJ3
- Đầu khẩu 1/2" (hệ mét) : B4-08, 09, 10,
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11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 29, 30, 32
- Thanh giữ đầu khẩu 1/2" : EHB405 x 1,
EHB410 x 2
- Tay vặn, lắc vặn 1/2" : BR4E, BS4E
- Thanh nối dài 1/2 : "BE4-075, 150, 270
- Đầu chuyển 1/2" & 3/8" : BA32, BA43
- Cờ lê 2 đầu tròng : M5-0607, 0809, 0810,
1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 1921, 2224,
2427
- Cờ lê 2 đầu tròng ngắn : M5S-0708, 0810,
1012, 1113, 1214, 1417
- Cờ lê kết hợp : MS2-055, 06, 07, 08, 09,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24
- Cờ lê 2 đầu mở : S2-0607, 0708, 0809,
0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 1921,
2224, 2427
- Mỏ lết, kìm nước các loại : WM-150, 200,
250, 300, PWA-150, 250, 350
- Búa sắt, búa nhựa, tay  : TPH45-323, K9-6,
TH-8N, 10N, 12N
- Kìm kết hợp, kìm mỏ quạ : PJ-150, 200,
250, WPD1-250
- Kìm phanh (trong, ngoài) : SCP-171,
SCP-172L, SOP-171, SOP-173
- Kìm cơ khí, kìm mỏ nhọn : SPD-175C,
200C, PSL-150, 200BN, 200BN1
- Kìm cắt, kéo cắt các loại : PN1-150,
AP-175
- Tô vít (2, 4 cạnh), tô vít đóng : D1P2-1, 2,
3, D1M2-5, 6, 8, MDEA-75, 100,1 50,
PDEA-1, 2, 3, SD6
- Tô vít ngắn (2, 4 cạnh) : D1PS-2, D1MS-6,
MDEA-M, PDEA-P, SD3-M, P, SD4-P
- Tô vít cường lực,tô vít dài : FD-250,
FPD-250, MDDZ-400, PDDZ-2
- Thanh nam châm: VL2-HD,
- Kìm chết, lục giác chìm : 10CR, 6LN,
HL259SP (9 cỡ từ 1.5 đến 10mm)
- Tô vít 4 cạnh chữ  : TAB-5
- Cờ lê hở miệng :  MZ10-10x12 /AB-10
- Thanh tháo lắp nội thất : AP203-6A, 10A
- Dao cạo gioăng : KZSS-25, KZ1-22, KZ1-30
- Nhà sản xuất : KTC
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Bảo hành : 12 tháng

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

                               2 / 3



 

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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